
 

 

 

 

 

 

 

H  TH NG 50 BÀI TOÁN B I D NG HSG L P 4Ệ Ố Ồ ƯỠ Ớ

Bài t p 1ậ : So sánh các t ng sau :ổ
10 + 32 + 54 + 76 + 98 .
54 + 90 + 36 + 12 + 78 .
74 + 18 + 92 + 30 + 56 .

Bài t p 2.ậ  Tính t ng sau:       1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13 +… + 233.ổ
Bài t p 3 :ậ  Trung bình c ng c a hai s  là 13. N u xét thêm m t s  th  ba n a thìộ ủ ố ế ộ ố ứ ữ  
trung bình c ng c a c  ba s  là 11. Tìm s  th  ba.ộ ủ ả ố ố ứ
Bài t p 4ậ : Lân có 20 hòn bi . Long có s  bi b ng m t n a s  bi c a Lân . Quý có số ằ ộ ử ố ủ ố 
bi nhi u h n trung bình c ng c a c  ba b n là 6 hòn bi . H i Quý có bao nhiêu hònề ơ ộ ủ ả ạ ỏ  
bi ?
Bài t p  5:ậ  Có ba con ; gà, v t, ngan . Hai con gà và v t n ng t t c  là 5 kg . Hai conị ị ặ ấ ả  
gà và ngan n ng t t c  là 9 kg . Hai con ngan và v t n ng t t c  là 10 kg . H i trungặ ấ ả ị ặ ấ ả ỏ  
bình m t con n ng m y kg ?ộ ặ ấ
Bài t p 6 :ậ  B n Tâm đã đ c ki m tra m t s  bài , b n Tâm tính r ng . N u mìnhạ ượ ể ộ ố ạ ằ ế  
đ c thêm ba đi m n a thì đi m trung bình c a các bài s  là 8 đi m , nh ng đ cượ ể ữ ể ủ ẽ ể ư ượ  
thêm hai đi m 9 n a thì đi m trung bình c a các bài s  là 15/2 thôi . H i Tâm đãể ữ ể ủ ẽ ỏ  
đ c ki m tra m y bài .ượ ể ấ
Bài t p 7:ậ  Trung bình c ng c a ba s  là 50 . Tìm s  th  ba bi t r ng nó b ng trungộ ủ ố ố ứ ế ằ ằ  
bình c ng c a hai s  đ uộ ủ ố ầ  .
Bài t p 8. Tậ ìm sáu s  ch n liên ti p bi t t ng c a chúng là 90.ố ẵ ế ế ổ ủ
Bài t p 9.ậ  Tìm trung bình c ng c a t t c  các s  có hai ch  s  , mà chia h t cho 4 .ộ ủ ấ ả ố ữ ố ế
Bài t p 10 :ậ  Trung bình c ng s  tu i c a hai anh em ít h n tu i anh là 4 tu i . H iộ ố ổ ủ ơ ổ ổ ỏ  
anh h n em  m y tu i ?ơ ấ ổ
Bài t p 11.ậ  L p 4 A có 40 h c sinh , l p 4B có 36 h c sinh . Lóp 4 C có s  h c sinhớ ọ ớ ọ ố ọ  
ít h n trunh bình c ng s  h c sinh c a c  ba l p là hai b n . Tính s  h c sinh l p 4ơ ộ ố ọ ủ ả ớ ạ ố ọ ớ  
B.
 Bài t p 12.ậ  Hai l p 3A và 3B có t t c  37 h/s .Hai l p 3B và 3B có t t c  là 83 h/s.ớ ấ ả ớ ấ ả  
Hai l p 3C vàg 3A có t t c  là 86 h/s .ớ ấ ả
H i : trung bình m i l p có bao nhiêu h c sinh ? S  h c sinh c a m i l p là baoỏ ỗ ớ ọ ố ọ ủ ỗ ớ  
nhiêu em ?
Bài t p 13ậ :L p b n có 4 t  h c sinh đ c phân công làm v  síân tr ng . N u chớ ố ổ ọ ượ ệ ườ ế ỉ 
có t  1, t  2, t  3 cùng làm thì sau 12 phút s  xong.ổ ổ ổ ẽ
N u ch  có t  2, t  3, t  4 cùng làm thì sau 15 phút s  song . N u ch  có t  1, t  2,ế ỉ ổ ổ ổ ẽ ế ỉ ổ ổ  
t  4 cùng làm thì sau 20 phút s  song . H i .ổ ẽ ỏ

a) C  4 t  cùng làm trong 1 phút thì đ c m y ph n sân tr ng ?ả ổ ượ ấ ầ ườ
b) C  4 t  cùng làm trong bao lâu thì d n xong sân tr ng ?ả ổ ọ ườ

Bài t p 14.ậ  Sau khi đã đ c ki m tra s  bài và tính song đi m trung bình , H ngượ ể ố ể ươ  
ti c r  nói .ế ẻ
- N u mình đ c thêm m t đi m 9 n a thì đi m trung bình s  là 8 đi m .ế ượ ộ ể ữ ể ẽ ể
- Nh ng n u đ c thêm m t đi m 10 n a thì đi m trung bình s  là 8,2 đi m .ư ế ượ ộ ể ữ ể ẽ ể
H i đi m trung bình th c s  c a H ng là bao nhiêu?ỏ ể ự ự ủ ươ
Bài t p 15.ậ  Tìm X 
(X : 10) + 37 = 60 25 x X – 15 x X = 72
138 – ( X x5) = 38 (X x 9) : 52 = 18



 

 

 

 

 

 

 

52 x X + 48 x X = 100 623 x X – 123 x X = 1000
X x 16 + 84 x X = 700 236 x X – X x 36 = 2000
216 : X + 34 : X = 10 2125 : X – 125 : X = 100 
Bài t p 16ậ  . Tìm Y.
a) 216 x Y + Y + 784 = 8000                                   b) Y x 62 – Y x 52 = 420 
c) Y x 46 – 36 x Y = 1230
M t s  đi u c n l u ý dãy s  cách đ u.ộ ố ề ầ ư ố ề

1) V i dãy s  tăng .ớ ố
S  h ng th  n = s  đ u + (n – 1) x k/cố ạ ứ ố ầ

2) V i dãy s  gi m .ớ ố ả
S  h ng th  n = s  đ u – (n – 1) x k/cố ạ ứ ố ầ

Bài t p 17:ậ  Ng i ta vi t dãy 101 s  t  nhiên g m 4 ch  s  đ u có t n cùng là 1.ườ ế ố ự ồ ữ ố ề ậ  
H i s  h ng cu i cùng là s  nào .ỏ ố ạ ố ố
Bài t p 18ậ  . Ng i ta vi t các s  t  nhiên liên ti p t  1945. H i s  h ng th  2001ườ ế ố ự ế ừ ỏ ố ạ ứ  
c a dãy s  là s  nào .ủ ố ố
Bài t p 19.ậ
Ng i ta vi t 200 s  l  liên ti p đ u tiên . H i s  h ng cu i cùng c a dãy s  là sườ ế ố ẻ ế ầ ỏ ố ạ ố ủ ố ố 
nào ?
Bài t p 20 .ậ  Tìm hai s  ch n liên ti p có t ng b ng s  ch n l n nh t có hai ch  s .ố ẵ ế ổ ằ ố ẵ ớ ấ ữ ố
Bài t p 21ậ  : Tìm hai s  l  liên ti p c  t ng b ng s  ch n bé nh t có ba ch  s  .ố ẻ ế ố ổ ằ ố ẵ ấ ữ ố
Bài t p 22ậ : Tìm hai s  ch n có t ng là 3976 , bi t r ng gi a chúng còn có 5 số ẵ ổ ế ằ ữ ố 
ch n n a .ẵ ữ
Bài t p 23ậ  :Tìm hai s  ch n có t ng là 1994 , bi t r ng gi a chúng còn có 3 s  lố ẵ ổ ế ằ ữ ố ẻ 
n a .ữ
Bài t p 24 :ậ Tìm hai s  có t ng là 1993 , bi t r ng s  l n h n s  bé m t s  đ n vố ổ ế ằ ố ớ ơ ố ộ ố ơ ị 
b ng hi u s  gi a s   l  nh  nh t có 4 ch  s  v i s  ch n l n nh t có ba ch  s  . ằ ệ ố ữ ố ẻ ỏ ấ ữ ố ớ ố ẵ ớ ấ ữ ố
Bài t p 25 .ậ  T ng c a s  b  tr  , s  tr  và hi u là 200 . S  tr  l n h n hi u 10 đ nổ ủ ố ị ừ ố ừ ệ ố ừ ớ ơ ệ ơ  
v   Tìm s  tr  và s  b  tr  ?ị ố ừ ố ị ừ
Bài t p 26 :ậ  Chu vi m t th a ru ng hình ch  nh t là 784 m . Bi t r ng khi vi tộ ử ộ ữ ậ ế ằ ế  
thêm ch  s  2 và tr c chi u r ng thì s  đ c chi u rài , tính di n tích th a ru ngữ ố ướ ề ộ ẽ ượ ề ệ ử ộ  
hình ch  nh t đó .ữ ậ

H ng d n gi ngướ ẫ ả
N a chu vi hay t ng c a chi u dài và chi u r ng là :ử ổ ủ ề ề ộ

784 : 2 = 392 (m)
Theo đ u bài ta th y chi u r ng ph i là s  có hai ch  s  . Khi vi t thêm 2 vàoầ ấ ề ộ ả ố ữ ố ế  
tr c chi u r ng thì chi u r ng s  tăng thêm 200 đ n v  . V y chi u dài h n chi uướ ề ộ ề ộ ẽ ơ ị ậ ề ơ ề  
r ng là 200 m .ộ

Chi u dài là :ề
(392 + 200) :2 = 296 (m)

Chi u r ng là :ề ộ
296 – 200 = 96 (m)

Di n tích hình ch  nh t đó là:ệ ữ ậ
296 x 96 = 28 416 (m2)

                                                                          đáp s  : 28 416 mố 2
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Bài t p 27ậ  :T ng các ch  s  c a m t s  có hai ch  s  b ng 12 . N u đ i ch  haiổ ữ ố ủ ộ ố ữ ố ằ ế ổ ỗ  
ch  s  y thì s  đó gi m đi 18 đ n v  . Hãy tìm s  đó .ữ ố ấ ố ả ơ ị ố
H ng d n gi ng gi i .ướ ẫ ả ả
G i s  đó là ọ ố ab  (a> 0; a, b < 10) ta có a + b = 12 . V yậ
                    ab 
                  +   ba   
                   132 
M t khác ặ ab - ba = 18 nên s  ố ab ph i tìm là :ả
(132 + 18) : 2 = 75 
Chú thích : ab (ba ) là khí hi u c a m t s  có hai ch  s  :ệ ủ ộ ố ữ ố
- Ch  s  hàng ch c là a (b).ữ ố ụ
- Ch  s  hàng đ n v  là b (a).ữ ố ơ ị
Bài t p 28 :ậ  C  hai thùng ch a 398 lít n c m m . N u đ  50 lít t  thùng th  nh tả ứ ướ ắ ế ổ ừ ứ ấ  
sang thùng th  hai thì lúc đó thùng th  hai nhi u h n thùng th  nh t 16 lít . H i sứ ứ ề ơ ứ ấ ỏ ố 
lít n c m m lúc đ u  thùng th  nh t ?ướ ắ ầ ở ứ ấ
H ng d n gi ng gi i .ướ ẫ ả ả
Sau khi đ  thì c  hai thùng v n ch a 398 lít n c . Lúc đó ta có s đ  sau :ổ ả ẫ ứ ướ ơ ồ
Thùng th  nh t :   ứ ấ
Thùng th  hai :  ứ  

V y lúc đó thùng th  nh t có :ậ ứ ấ
(398 - 16) : 2 = 191 (l)

Lúc đ u thùng th  nh t có :ầ ứ ấ
191 + 50 = 241 (l)

                                                   Đáp s  : 241 lít ố
 Bài t p 29ậ
 Ng i ta ph i tr ng cây  hai bên c a m t quãng đ ng dài 900mườ ả ồ ở ủ ộ ườ
 . Bi t r ng cây n  cách cây kia 15 m và m i đ u đ ng đ u có tr ng cây . Tính sế ằ ọ ỗ ầ ườ ề ồ ố  
cây c n dùng .ầ
Bài t p 30ậ  : Có hai b n ch i tem . Tu n có 24 con tem , Tú có nhi u h n trung bìnhạ ơ ấ ề ơ  
c ng s  tem c a c  hai b n là 8 con tem . H i s  tem c a b n Tú ?ộ ố ủ ả ạ ỏ ố ủ ạ
H ng d n gi ng gi i .ướ ẫ ả ả
                              Trung bình c ng                          ộ

S  tem c a c  hai b n :ố ủ ả ạ
                            
  Tu n. 24      Tú : ? tem ấ

D a vào tóm t t trên ta th y , trung bình c ng s  tem c a hai b n là:ự ắ ấ ộ ố ủ ạ
24 + 8 = 32 (con tem)

S  tem c a tú là :ố ủ
32 + 8 = 40 (con tem)
đáp s  : 40 con tem .ố

 Các bài toán v  hình h c .ề ọ
Bài t p 1 : Hai hình vuông có chu vi g p nhau 4 l n. H i n u s  đo c ch c a hìnhậ ấ ầ ỏ ế ố ạ ủ  
vuông bé là 23 cm thì s  đo c nh c a hình vuông l n là bao nhiêu cm?ố ạ ủ ớ

398 lit 



 

 

 

 

 

 

 

Bài t p 2 : Hai hình ch  nh t có s  đo chi u dài g p nhau 5 l n, s  đo chi u r ngậ ữ ậ ố ề ấ ầ ố ề ộ  
cũng g p nhau 5 l n . H i n u chu vi c a hình l n là 270 cm thì chu vi c a hình béấ ầ ỏ ế ủ ớ ủ  
là bao nhiêu cm ?
Bài t p 3 : M t m nh đ t hình vuông , n u tăng s  đo c nh 3 m thì di n tích s  tăngậ ộ ả ấ ế ố ạ ệ ẽ  
thêm 99 m2. Tính di n tích m nh đ t đó .ệ ả ấ
Bài t p 4 : Trong m t v n hoa hình vuông , ng i ta xây m t b  c nh hình vuôngậ ộ ườ ườ ộ ể ả  

 chính gi a v n hoa. C nh b  c nh song song v i c nh v n hoa và cách đ uở ữ ườ ạ ể ả ớ ạ ườ ề  
c nh v n hoa 15 m . Di n tích đ t còn l i là 1500 mạ ườ ệ ấ ạ 2. Tính di n tích đ t tr ngệ ấ ồ  
hoa ?
Giáo viên h ng d n gi ng gi i .ướ ẫ ả ả
Bài t p 1 : G i ý : Chu vi g p nhau 4 l n thì s  đo c nh cũng g p nhau 4 l n nênậ ợ ấ ầ ố ạ ấ ầ  
c nh hình l n là :ạ ớ

23 x 4 = 92 (cm)
                                        Đáp s  : 92 cmố

Bài t p 2 : G i ý :ậ ợ
Hai hình ch  nh t có kích th c g p nhau 5 l n nên chu vi c a hình bé là :ữ ậ ướ ấ ầ ủ

270 : 5 = 54 (m)
                                            Đáp s  : 54 mố

Bài t p 3 : Phân tích : T ng di n tích hình  (a) và (b) chính là di n tích tăng thêm vàậ ổ ệ ệ  
b ng 99 mằ 2 . C t hình (a) ghép v i hình (b) nh  hình d i ta đ c hình ch  nh t cóắ ớ ư ướ ượ ữ ậ  
chi u r ng là 3m , di n tích là 99 mề ộ ệ 2. t  đó ta tính đ c chi u dài hình ghép là 33 mừ ượ ề  
chi u dài hình ch  nh t ghép b ng hai l n c nh hình vuông c ng v i 3 .ề ữ ậ ằ ầ ạ ộ ơ
                                                                                                  Đáp s  : 225 mố 2

a

   b    a

Bài t p 4 : Phân tích : Theo đ  bài ra ta có hình d i đây :ậ ề ướ

Cách 1 ta chia ch  đ t còn l i thành 4 hình ch  nh t có di n tích b ng nhau vì chi uỗ ấ ạ ữ ậ ệ ằ ề  
r ng đ u là 15m và chi u dài đ u b ng c nh v n hao tr  15 m .ộ ề ề ề ằ ạ ườ ừ

Di n tích m i hình ch  nh t đó là ;ệ ỗ ữ ậ
1500 : 4 = 375 (m2)

Chi u dài m i hình ch  nh t đó là :ề ỗ ữ ậ
375 : 15 = 25 (m2)
C nh v n hoa là:ạ ườ
25 + 15 = 40 (m)

Di n tích v n hoa là :ệ ườ
40 x 40 = 1600 (m2)

                                   Đáp s  : 1600 mố 2



 

 

 

 

 

 

 

Cách 2 : Ta gi  s  ng i ta xây b  c nh vào m t góc v n hoa và gi  nguyên kíchả ử ườ ể ả ộ ườ ữ  
th c thì di n tích đ t còn l i không thay đ i và v n là 1500 mướ ệ ấ ạ ổ ẫ 2 . Khi đó ta chia đ tấ  
còn l i thành hai hình ch  nh t r i c t ghép chúng l i thành m t hình ch  nh t cóạ ữ ậ ồ ắ ạ ộ ữ ậ  
chi u r ng là :ề ộ

15 x 2 = 30 (m)
Chi u dài hình ch  nh t ghép là :ề ữ ậ
1500 : 30 = 50 (m)
Chi u dài hình ghép b ng c nh v n hoa c ng v i c nh b  c nh hay b ng hai l nề ằ ạ ườ ộ ớ ạ ể ả ằ ầ  
c nh b  c nh c ng 30 m .ạ ể ả ộ
C nh v n hoa là :ạ ườ
(50 + 30) : 2 = 40 (m)
Di n tích v n hoa là :ệ ườ
440 x 40 = 1600 (m2)    Đáp s  : 1600 mố 2

  
a

a

Bài t p 31ậ  :Phép chia có th ng là 6 h i .ươ ỏ
a) N u gi m s  chia hai  l n ,  gi  nguyên s  b  chia thì th ng m i là baoế ả ố ầ ữ ố ị ươ ớ  

nhiêu ?
b) N u g p s  b  chia lên 3 l n , gi  nguyên s  chia thì th ng m i là baoế ấ ố ị ầ ữ ố ươ ớ  

nhiêu ?
c) N u cùng gi m (ho c cùng tăng ) s  b  chia và s  chia lên 4 l n thì th ngế ả ặ ố ị ố ầ ươ  

m i là bao nhiêu ? ớ
d) N u g p s  b  chia lên 4 l n , gi m s  chia 2 l n thì th ng m i là baoế ấ ố ị ầ ả ố ầ ươ ớ  

nhiêu ?           
Bài s  32 :ố   Cho M = X459Y . Hãy thay X ,Yb i ch  s  thích h p đ  n u l y A l nở ữ ố ợ ể ế ấ ầ  
l t chia cho 2,5,9 thì cùng có s  d  là 1.ượ ố ư
Bài s  33:ố  Cho P = 2004 x 2004 x… x 2004  (P g m 2003 th a s  ) và Q= 2003 xồ ừ ố  
2003 x… x2003( Q g m 2004 th a s  )ồ ừ ố
Hãy cho bi t P +Q có chia h t cho 5 hay không ? Vì sao ?ế ế
Bài t p 34.ậ  Không dùng máy tính , hãy tính t ng .ổ

1/7 +1/8 +1/9 + 1/10 + 1/11 +1/14 + 1/15 + 1/18 + 1/22 + 1/24.
Bài t p 2. Tìm phân s  a/btrong m i bi u th c sau :ậ ố ỗ ể ứ
2/9 x a/b = 5/6             ;          3/7 : a/b = 5/7
Bài t p 35.ậ  Có phân s  nào có giá tr  b ng 3/4mà t ng c a t  s  và m u s  là 35ố ị ằ ổ ủ ử ố ẫ ố  
hay không ? Hãy ch  ra phân s  nh  th  ?ỉ ố ư ế
Bài t p 4. Đi n vào d u ch m cho h p lý .ậ ề ấ ấ ợ



 

 

 

 

 

 

 

35/7 < …/… < 36/7       ;   48/13 > …/…> 47/13
3/7 < …/…< 4/7          ;      13/19 < …/… < 14/19.
Bài t p 5. L p các c p phân s  b ng nhaut  4 trong 5 s  sau: ậ ậ ặ ố ằ ừ ố
            3 ;6 ; 12 ; 24 ; 48 
Bài t p ậ 36. Có th  nói gì v  các phân s  có d ng sau đây ? Gi i thích t i sao ?ể ề ố ạ ả ạ
  37/29  ;  3737/9999    ;  373737/999999  ;  37373737/99999999 
Bài t p s  7. Rút g n phân s  sau :ậ ố ọ ố
3 x 5 x 11 x 13/33 x 35 x 37
Bài t p 37 .ậ  Hãy vi t phân s  sau d i d ng t ng các phân s  có t  s  là1 m u sế ố ướ ạ ổ ố ử ố ẫ ố 
khác nhau .
           5/12          ;                6/35

Bài t p 38 ậ  Hãy thay d u * b ng ch  s  thích h p đ  có .ấ ằ ữ ố ợ ể
1*/*5 = 1/3   ;    4*/*8 = 4/8  ;  1**/**5 = 1/5  ;  4**/**8 =4/8 

Bài t p 39.ậ  đ  quy đ ng m u s  c a hai phân s  14/21 và 21/105, b n S n ch nể ồ ẫ ố ủ ố ạ ơ ọ  
m u s  chung là 15 ,b n Quang ch n m u s  chung là105 , b n nào đã ch n đúng?ẫ ố ạ ọ ẫ ố ạ ọ
Cách ch n nào ch n đúng h n ?ọ ọ ơ

Bài t p 40. ậ
a) Hãy li t kê các phân s  b ng v i 20/16 mà m u s  là m t s  t  nhiênl n h nệ ố ằ ớ ẫ ố ộ ố ự ớ ơ  

1và nh  h n 19.ỏ ơ
b) Hãy li t kê t t c  các phân s  nh  h n 1và t ng c a m u v i t  là 11.ệ ấ ả ố ỏ ơ ổ ủ ẫ ớ ử

Bài t p 41 :ậ  M t qu  c u r it  đ  cao 100 m . C  m i l n ch m n n , nó l i n yộ ả ầ ơ ừ ộ ứ ỗ ầ ạ ề ạ ả  
lên đ c 3/5 đ  cao tr c . H i qu  c u đi đ c bao nhiêu m sau l n th  nămượ ộ ướ ỏ ả ầ ượ ầ ứ  
ch m n n ?ạ ề
Gi i :ả
         Quãng đ ng đi đ c theo đ  bài là :ườ ượ ề
100 +2 x 2/5 x100 +2 x 3/5 x3/5 x100+2x 3/5 x3/5 x 3/5 x100 +2 x 3/5 x3/5 x3/5 x3/5  
x100 = 100 + 600/5 +1800/25 +5400/125 +16200/625 =100 + 120 +72 + 216/5 + 25 + 
23/25 = 292 + 43 + 1/5 + 25 + 23/25 = 361 + 3/25  (m) 
- H c sinh ch a bài và làm bài .ọ ữ

Bài t p 42. ậ M  mua m t m nh v i , m  may cho em tôi m t cái áo h t 1/6 m nhẹ ộ ả ả ẹ ộ ế ả  
v i. M  nói r ng ch  v i còn l i đ  may cho tôi 4 cái áo . V y may m t cái áo choả ẹ ằ ỗ ả ạ ủ ậ ộ  
tôi h t bao nhieu ph n m nh v i đó .ế ầ ả ả

Gi iả
S  v i may 4 cái áo c a tôi là :ố ả ủ

1- 1/6 = 6/6 – 1/6 = 5/6 (m nh v i)ả ả
S  v i may m t cái áo cho tôi là:ố ả ộ

5/6 : 4 = 5/24 (m nh v i )ả ả
Bài t p 43.ậ  Cho hai s  có t ng là 230. Bi t 3/4 s  th  nh t b ng 2/5 s  th  hai .ố ổ ế ố ứ ấ ằ ố ứ  
Tìm hai s  đó .ố
Gi i Chuy n  hai phân s  cho cùng t  s  r i s  d ng s  đ  ta có : 3/4 = 6/8  ;  2/5 =ả ể ố ử ố ồ ử ụ ơ ồ  
6/15  . V y 6/8 s  th  nh t b ng 6/15 s  th  hai. Ta có s  đ  sau :ậ ố ứ ấ ằ ố ứ ơ ồ
S  th  nh t :   ố ứ ấ  |          |          |          |          |          |          |          |          |                           230

S  th  hai :      ố ứ |--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|-------|-------|



 

 

 

 

 

 

 

- N u s  th  nh t chia làm 8 ph n b ng nhau thì s  th  hai g m 15 ph n nh  ế ố ứ ấ ầ ằ ố ứ ồ ầ ư
th . ế

S  th  nh t là :ố ứ ấ
(8+15) x8 = 80
S  th  hai là:ố ứ

230 – 80 = 150
Bài t p 44. ậ M t ng i bán v i bán l n th  nh t đ c 1/3 t m v i , l n th  hai bánộ ườ ả ầ ứ ấ ượ ấ ả ầ ứ  
đ c 2/5 t m v i .ượ ấ ả
H i t m v i đó còn l i bao nhiêu m ?ỏ ấ ả ạ

Gi i :ả
Phân s  ch  s  v i bán hai l n là :ố ỉ ố ả ầ

1/3 + 2/5 = 11/15 ( t m v i )ấ ả
Phân s  ch  s  v i còn l i là .ố ỉ ố ả ạ

1- 11/15 = 4/15 (t m v i )ấ ả
Bài t p 45:ậ  B n Xuân mua m t h p bút màu và m t t p gi y v  h t 18 000 đ ng.ạ ộ ộ ộ ậ ấ ẽ ế ồ  
Bi t giá ti n m t t p gi y b ng 1/2 giá ti n h p bút. Tính giáti n m e h p bút màuế ề ộ ậ ấ ằ ề ộ ề ộ ộ  
.
H ng d n h c sinh làm bài .ướ ẫ ọ
H c sinh lên trình bày bài gi i .ọ ả
H c sinh nh n xét , giáo viên k t lu n cho đi m .ọ ậ ế ậ ể
Bài t p 46. ậ Có t t c  720 kg cà phê g m ba lo i 1/6s  cà phê là cà phê lo i 1, 3/8ấ ả ồ ạ ố ạ  
s  cà phê là cà phê lo i 2 . Còn l i là cà phê lo i 3 . Tính s  kg cà phê m i lo i .ố ạ ạ ạ ố ỗ ạ

Gi iả
H ng d n gi ng gi i .ướ ẫ ả ả

1/6s  cà phê là cà phê lo i 1 nên kh i l ng cà phêlo i 1 là .ố ạ ố ượ ạ
720 x 1/6 = 120 ( kg)

3/8 s  cà phê là cà phê lo i 2 , nên kh i l ng cà phê lo i 2 làố ạ ố ượ ạ
720 x3/8 = 270 ( kg)

Kh i l ng kg cà phê lo i 3 là :ố ượ ạ
720 – ( 120 + 270) = 330 (kg)

Bài t p 47.ậ  Cho hai s  có t ng b ng 360 , bi t 1/4s  th  nh t b ng 1/6 s  th  hai ,ố ổ ằ ế ố ứ ấ ằ ố ứ  
Tìm hai s  đó.ố
Bài t p 48.ậ  M t vòi n c ch y đ c 1/2 b  sau gi  th  nh t . Gi  th  hai vòi ch yộ ướ ả ượ ể ờ ứ ấ ờ ứ ả  
ti p t c đ c 4/9 b  . Sau khi ch y đ c 2 gi  , thì b  còn thi u m y ph n b  m iế ụ ượ ể ả ượ ờ ể ế ấ ầ ể ớ  
đ y .ầ

Gi iả
S  n c ch y trong 2 gi  làố ướ ả ờ

1/2 + 1/9 = 17/18 ( b )ể
Ph n b  ch a có n c là:ầ ể ứ ướ

1 – 17/18 = 1/8 (b )ể
Bài t p 49.ậ  T ng hia s  b ng 104 . Tìm hai s  đó bi t r ng 1/2  s  th  nh t kémổ ố ằ ố ế ằ ố ứ ấ  
1/6 s  th  hai là 4 đ n v  .ố ứ ơ ị
                                                                   Gi i ả
1/4 s  th  nh t c ng thêm 4 đ n v  thì b ng 1/6 s  th  hai  nên n u . S  th  haiố ứ ấ ộ ơ ị ằ ố ứ ế ố ứ  
chia làm 6 ph n b ng nhau thì m i ph n chính là 1/4 s  th  nh t c ng thêm 4 đ nầ ằ ỗ ầ ố ứ ấ ộ ơ  
v  . Ta có s  đ  sau .ị ơ ồ
S  th  nh t c ng thêm 4: ố ứ ấ ộ


